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 UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚ


- Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND các cấp được Quốc hội thông qua ngày 30/6/1989 . 

-  Căn cứ   Quyết đinhh số 31/NN-KHKT/QĐ ngày 17/12/1982 và bản bản số 257/NN-CSQL-QĐ  ngày 26/8/199  của Bộ Nông nghiệp và công nghiệp thực phẩn ban hành các qui định và điều lệ về quản lý giống cây trồng nông nghiệp . 

- Xét đề nghị của  Giám đốc sở nông lâm ngiệp tại tờ trình số 221/ ngày24/6/1993. 




QUYẾT ĐỊNH
Điều 1:   Ban hành  kèm theo quyết định này bản qui định tạm thời về quản lý các loại giống cây lương thực, cây thực phẩm và cây công nghiệp ngắn ngày trên địa bàn tỉnh. 

Điều II: Giao cho Sở  Nông lâm nghiệp  phối hợp với các ngành liên quan, hướng dẫn thực hiện quy định này . 

Điều  III:  Quyết định này có hiệu hực kể từ ngày ký.Các  Ông Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc  các sở Nông lâm nghiệp, Sở Tài chính Vật giá, Tư Pháp, Giám đốc ngân hàng nông nghiệp tỉnh, Uỷ ban  kế hoạch tỉnh, Trọng tài kinh tế , trưởng ban quản lý thị trường , Uỷban nhan dan huyện, thành , thị  có trách nhiệm chỉ đạo thực hiện tốt bản quy định này,
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QUY ĐỊNH TẠM THỜI 

VỀ QUẢN LÝ CÁC LOẠI GIỐNG CÂY LƯƠNG THỰC, CÂY

THỰC PHẨM, CÂY CÔNG NGHIỆP NGẮN NGÀY TRÊN ĐỊA

                                   BÀN TỈNH VĨNH PHÚ 

( Ban hành kèm theo quyết định số 1498/QĐ-UB ngày28/10/1993 của 

                                Uỷ ban nhân dân tỉnh ) . 

                                               I





QUY ĐỊNH CHUNG 


Điều I : Giống cây trồng là tư liệu sản xuất đặc biệt . Việc đưa các giống thuần, giống lai, giống nhập nội, giống mới có năng suất, phẩm cấp cao, kết hợp với việc bố trí cơ cấu giống cây trồng phù hợp với mùa vụ, sinh thái từng vùng, áp dụng các biện pháp kỹ thuạt để nâng cao năng suất, chất lượng của giống, là biện pháp tiền đề, hiệu quả cao, nâng cao tổng sản lượng . 


Điều II : 



Uỷ ban nhân dân tỉnh thống nhất quản lý  các loại giống cây trồng phổ biến chủ yếu trên địa bàntỉnh, Sở nông lâm nghiệp tham mưu giúp  UBND tỉnh thực hiện nhiệm vụ quản lý này trong phạm vi tỉnh bao gồm các khâu : Nhập nội  ( từ tỉnh ngoài, nước ngoài vào địa bàn tỉnh) , khảo  nghiệm , thử nghiệm  ( viết tắt : KNTN ) , khu vực hoá, định hướng  bố trí các loại giống cây trồng mới phù hợp với điều kiện sinh thái mỗi vùng . Uỷ ban khoa học kỹ thuật ( chi cục tiêu chuẩn  đo lường chất lượng ) thực hiện chức năng quản lý chất lượng theo quy định của pháp lệnh chất lượng hàng hoá . 


Điều III : 



Đối  tượng quản lýgiống cây trồng trong quy định này bao gồm : Các loại giống gốc, giống nguyên chủng, giống cấp I, giống lai, giống nhập nội, các loại giống mới được sản xuất ở địa phương, hoặc được nhập từ tỉnh ngoài , nước ngoài vào địa phương để nghiên cứu khảo nghiệm, thực nghiệm so sánh , nhân giống và tiêu thụ . 


Điều IV : 



   Khuyến khích các tổ chức, cá nhân của mọi thành phần kinh tế trong và ngoài nước tham gia việc khảo nghiệm, thủ nghiệm, sản xuất, ứng dụng cácloại giống cây trồng mới vào  sản xuất và thực hiện đúng những quy định trong văn bản này, nếu vi phạm, tuỳ theo mức độ mà phải chịu  xử lý hành chính, bồi thường thiệt hại, truy cứu trách nhiệm hình sự . 

Điều V: Một số khái niệm , thuật ngữ trong văn bản này( xem phụ lục kèm theo ) . 






II



KHẢO NGHIỆM, THỬ NGHIỆM VÀ ĐÁNH GIÁ 

                    CÁC LOẠI GIỐNG MỚI . 


Điều VI : Cơ quan tiến hành khảo nghiệm, thử nghiệm giống mới .

1- Các đơn vị , cá nhân thuộc mằng lưới khảo nghiệm giống cây trồng  quốc gia đóng trên địa bàn tỉnh . 


2- Các đơn vị, cá nhân có giống mới có nhu cầu khảo nghiệm, thử nghiệm  sau khi đăng ký với sở nông lâm nghiệp . 


Điều VII :  điều kiện đối với người khảo nghiệm :

1- Có văn bản gửi đến sở nông lâm  nghiệp trước thời vụ gieo  hạt ít nhát 30 ngày xin đăng ký khảo nghiệm, thử nghiệm các loại giống, diện tích, địa điểm , thời gian tiến hành. Sở nông lâm nghiệp xem xét và trả lời chậm nhát 15 ngày sau khi nhận được văn bản đăng ký . 


2-  Cam kết chấp hành đúng qui trình khảo nghiệm, thử nghiệm về giống cây trồng của Bộ nông nghiệp - công nghiệp thực phẩm ban hành ; sở  nông lâm nghiệp có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện quy trình khảo nghiệm, thử nghiệm 


3-  Phải gửi kết quả khảo nghiệm, thử nghiệm về sở nông lâm nghiệp chậm nhất sau khi thu hoạch  15 ngày để kiểm tra xem xét quyết định cho phép tiếp tục mở rộng hoặc ngừng khảo nghiệm,. thử nghiệm loại giống cây trồng đó. Phải đảm bảo tính khách quan, trung thực của kết quả khảo nghiệm, thử nghiệm và chịu trách nhiệm về những kết quả đã báo cáo. 


Điều ĨIX : Cơ quan nghiệm thu đánh giá giống mới :

1- Sở nông lâm nghiệp là cơ quan nghiệm thu đánh giá kết quả khảo nghiệm, thử nghiệm các giống cây trồng mới trên địa bàn tỉnh , được quyền đình chỉ,  hoặc tiếp tục cho phép mở rộng kết quả khảo nghiệm, thử nghiêm các loại giống cây trồng mới, đồng thời thông báo rộng rãi để mọi người biết và thực hiện . Sở nônglâm nghiệp  phải chịu trách nhiệm về kết luận của mình trước Uỷ ban nhân dân tỉnh . 


2- Đơn vị, cá nhân là chủ đề  tài, nếu chưa đồng ý với quyết định của cơ quan nghiệm thu, đánh giá kết quả KNTN thì có quyền khiếu nại, đề nghị phúc tra. Trong thời gian chờ kết quả phúc tra phải chấp hành quyết định của sở về loại giống của mình . 



SẢN XUẤT, XUẤT NHẬP KHẨU VÀ TIÊU THỤ 




CÁC LOẠI GIỐNG CÂY TRỒNG MỚI . 


Điều IX:  Sản xuất và cung ứng giống mới :

Cho phép  các tổ chức kinh tế cá nhân thuộc các thành phần kinh tế có đủ điều kiện tham gia sản xuấtvà cung ứng giống cây trồng trên địa bàn tỉnh ; sau khi đăng ký và chịu sự  kiểm tra giám sát của sở nông lâm nghiệp và các cơ quan chức năng uỷban khoa học kỹ thuật( Chi cục tiêu chuẩn đo  lường chất lượng ) . 


a- Giống gốc, giống nguyên chủng và các loại thực liệu dùng cho sản xuất giống lai F1 phải do  các cở nghiên cứu và phân giống nhà nước ( của tỉnh  và của trung ương đóng trên địa bàn tỉnh ). Các doanh nghiệp liên doanh, đầu tư trong nước và nước ngoài ( Được phép của Uỷ ban Nhà nước  về hợp tác đầu tư về lĩnh vực này ) có đủ điều kiện về cơ sở vật chất , trang thiết bị, cán bộ kỹ thuật làm giống giỏi thực hiện . 


b- Giống cấp 1 : Giống lai F1 và các giống cây trồng đặc sản của địa phương phải do các doanh nghiệp , tập thể hoặc cá thểcó đủ điều kiẹn vật chất, kỹ thuật tiến hành sản xuất và cung ừng ( kể cả các doanh nghiệp đầu tư vốn nước ngoài về lĩnh vực giống cây trồng ) . Các doanh nghiệp  này là vệ tinh, là màng lưới của các cơ sở nghiên cứu sản xuất giống nhà nước, được cở nhà nước hướng dẫn về kỹ thuật ) . 


c- Giống cấp II : Và các giống kỹ thuật dùng trong sản xuất  đại trà chủ yếu do hộ nông dân tự sản xuất và tiêu thụ . 


d- Các loại giống cần thiết  phải nhập khẩu  từ nước ngoài phải được phép của UBNDtỉnh và Bô  nông nghiệp  - CNTP, sở nông lâm  nghiệp  chịu trách nhiệm chỉ đạo và quản lý chặt chẽ về chủng loại, số lượng, địa chỉ nhập giống  và đơn vị được phép nhập giống . 


Điều X : Điều kiện để tham gia sản xuất và cung ứng giống mới :

 - Đơn  vị  cá nhân muốn tham gia sản xuất, cung ứng các loại  giống  nguyên chủng, giống cấp I, giống lai, giống nhập nội và mốt số giống đặc dụng có giá trị kinh tế cao phải có : 


1- Chứng nhận của sở nông lâm nghiệp về năng lực chuyên môn và những điều kiện vật chất kỹ thuật cần thiết để làm công tác này . 


2- Đăng ký chất lượng hàng hoá, nhân sản phẩm tại chi cục tiêu chuẩn do lượng chất lượng thuộc uỷ ban khoa học kỹ thuật . 


3- Cam kết chấphành các qui định về kiểm nghiệm, kiểm dịch  thực vật, chịu sự kiêm tra giám sát của cơ quan quản lý chất lượng sản phẩm, quản lý thị trường. 






CHƯƠNG IV 

                  QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG GIỐNG CÂY TRỒNG 


Điều  XI : Các đơn vị, tổ chức, cá nhân sản xuất giống nguyên chủng, giống cấp I, giống lai. Trước khi đưa vào sản xuất phải được sở nông lâm nghiệp, Chi cục tiêu chuẩn , do lường chất lượng  ( TC-DL- CL ) kiểm tra chất lượng sản  phẩm, theo quy  chuẩn hiện hành của nhà nước ( Bộ Nông nghiệp - Công nghiệp thực phẩm ) . 


Điều XII : Quy cách tiêu chuẩn lô giống bán ra trên thị trường : 

 1- Có nhãn hiệu sản phẩm ( sau khi đăng kỹ với chi cục ( TC-DL-CT ) nói tại điểm ( 2) điều 10 quy định này . 


2- Đạt tiêu chuẩn tương  đương  với cấp giống theo nhãn hiệu . 


3- Các giống gốc, giống nguyên chủng, giống lai, các giồng nhập ngoại phải  có phiếu chứng nhận chất lượng, hồ sơ của cơ quan quản lý chất lượng sản phẩm : 


+ Nếu các đơn vị sản xuất trực thuộc trung ương : Do trung tâm khảo nghiệm, kiểm nghiệm giống cây trồng trung ương ( thuộc Bộ nông nghiệp và CNTP ) kiểm tra xác nhận. 


+ Nếu các đơn vị sản xuát trực thuộc địa phương thì chi cục TC-DL-CT địa phương phối hợp với sở nông lâm nghiệp kiểm tra xác nhận . 


Điều XIII : Không được phép tiêu thụ các loại giống sau đây : 

1- Không đảm bảo tiêu chuẩn giống 

2- Không rõ nguồn gốc, chất lượng giống . 





CHƯƠNG V 

             CHÍNH SÁCH VỀ GIỐNG CÂY TRỒNG 


Điều XIV : Hàng năm tỉnh dành  1 phần ngân sách sự nghiệp khoa học để chi cho việc : 


1- Nghiên cứu ( thu  thập, chọn lọc ) khảo nghiệm , thử nghiệm, nhân các loại giống mới, giống tốt, giống đặc sản địa phương . 


2- Xây dựng cơ sở vật chất, trang bị kỹ thuật chuyên ngành cho các đơn vị nghiên cứu, sản xuất giống, kiểm nghiệm, kiểm định giống của nhà nước. 


3- Đào tạo đội ngũ cán bộ kỹ thuật chuyên sâu về :Chọn giống, sản xuất giống, kiểm nghiệm chất lượng giống cây trồng . 


4- Tuyên truyền phổ cập, hướng dẫn kỹ thuật, trình diễn và tổchức cho nông dân tham quan,  học tập, áp dụng các loại giống mới, giống tốt vào sản xuất . 


Điều XV : Căn cứ yêu cầu thực tế từng thời kỳ, từng vùng Uỷ ban nhân dân tỉnh có chính sách trợ giá về giồng gốc giống  nguyên chủng, giống lai và các giống đặc sản theo đề nghị của Giám đốc sở nông lâm nghiệp . 


Điều XVI : Các đơn vị quốc doanh được chỉ định sản xuất giống gốc, giống nguyên chủng, giống lai , giống đặc sản sẽ được nhà nước cấp đủ vốn lưu động để sản xuất đủ lực lượng giống tốt theo kế hoạch . 


Điều XVII : Để khuyến khích việc sản xuất và sử dụng giống mới, giống tốt vào sản xuất trên diện rộng, ngân hàng nông nghiệp ưu tiên cho các đối tượng sản xuất và tiêu thụ giống cây trồng  được vay đủ vốn để sản xuất - kinh doanh với lãi suất thấp nhất trong khung lãi xuất của ngân hàng . 





CHƯƠNG VI 

                    TỔ CHỨC - THỰC HIỆN 


Điều XIX : Sở Nông lâm nghiệp có trách nhiệm phói hợp với các ngành chức năng hướng dẫn thực hiện quy định này phối hợp với UBND các huyện, thành, thị chỉ đạo hệ thống tổ chức của ngành, tổ chức thực hiện quy chế . 


Uỷ ban nhân dân các huyện, thành, thị căn cứ quy chế này tổ chức  chỉ đạo cơ sở các tổ chức cá nhân tham gia công tác giống trên địa bàn huyện theo các nội dung trong bản quy định này . 


Các cơ quan thông tin đại chúng, theo chức năng , tuyên truyền, phổ biến quy định  sâu rộng đến tận cơ sở . 


Sở Nông lâm nghiệp là  cơ quan trực tiếp tổ chức chỉ đạo, kiểm tra, giám sát tổng kết rút kinh nghiệm báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh theo chế dộ . 


Trong qúa trình thực hiện  , những vấn đề mới phát sinh, cần nghiên cứu, tổng hợp, đề xuất báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh bổ sung kịp thời . 

                            UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚ 



   
   
      PHỤ LỤC 



MỘT SỐ  KHÁI  NIỆM VỀ THUẬT NGỮ CHUYÊN MÔN 

             DÙNG TRONG VĂN BẢN QUY ĐỊNH NÀY ( ĐIỀU V ) 


1- Giống nguyên chủng :

  - Là giống do cơ quan chọn giống sản xuất ra đầu tiên thường có số lượng tường đối ít, nhưng có chất lượng cao nhất biểu hiện : độ thuần cao, không bị sâu bệnh, giống nguyên chủng thường giao cho các cơ quan nghiên cứu và cơ quan chọn giống chuyên môn đảm nhận sản xuất . 


2- Giống cấp I:

 - Là thế hệ một của giống nguyên chủng, giống cấp I có chát lượng cao gần như giống nguyên chủng, nhưng đã qua 1 lần  nhân nên có số lượng nhiều  hơn . 


3- Giống cấp II : 



Là thế hệ hai của giống nguyên chủng, nhân từ giống cấp I ra , giống cấp II cũng phải đảm bảo các tiêu chuẩn chất lượng do nhà nước quy định. Từ giống cấp II có thể dùng vào sản xuất đại trà . 


4 - Các thuật ngữ giống lai : 


Giống nhập nội, tiêu chuẩn chất lượng của các cấp giống đề cập trong văn bản này áp dụng theo quy định hiện hành của Bộ nông  nghiệp - CNTP và tiêu chuẩn Việt nam ( TCVN ) quy định .

5- Giống cây trồng mới trong  văn bản này bao gồm : 

- Các giống đã được bộ nông nghiệp - CNTP công nhận chính thức và mới đưa vào sản xuất vụ đầu tiên trên địa bàn tỉnh . 


- Các dòng và giống đang được Bộ cho phép khảo nghiệm và khu vực hoá tại địa bàn tỉnh . 


- Các dòng và giống mói được các đơn vị hoặc cá nhân thu  thập từ sản xuất trong và ngoài tỉnh có đăng ký và được sở nông lâm nghiệp cho phép  khảo nghiệm thủ nghiệm tại địa phương. 


6- Khảo nghiệm : 


Là theo rõi, khảo sát các đặc tính về sinh trưởng, phát triển, khả năng thích ứng chống chịu với các điều kiện tự nhiên, các biện pháp kỹ thuật, tính ổn định , tính đồng nhất và hiệu quả kinh tế của các giống cây trồng nông nghiệp mới được chọn lọc, nhập nội và bình tuyển có triển vọng trước khi khu vực hoá hoặc đưa vào sản xuất. 

                                  --------

